
ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG           1.681.821        1.675.919          168.698            34.934 21%          168.698 100%

A

KẾ HOẠCH VỐN CÁC NĂM TRƯỚC KÉO DÀI 

SANG NĂM 2021 THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH 

GIAO VỐN

8.781                 2.880             1.180            1.180            100% 1.180            100%

I
Quyết định giao vốn: Số 73/QĐ-UBND, ngày 09 

tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh
8.781                 2.880             1.180            1.180            100% 1.180            100%

1

Xây dựng mô hình xử lý nước thải tại các trang trại 

chăn nuôi tập trung thuộc 02 xã biên giới (Sơn Kim 1, 

Sơn Kim 2) huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

7876013

Số 6674/QĐ-

UBND, ngày 

03/12/2020

8.781                 2.880             1.180            1.180            100% 1.180            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

B
KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2021 THEO CÁC 

QUYẾT ĐỊNH GIAO VỐN
1.673.039          1.673.039       167.518        33.754          20% 167.518        100% -                 

I
Quyết định giao vốn: Số 803, ngày 03 tháng 3 năm 

2021 của UBND tỉnh
549.254             549.254          106.700        16.366          15% 106.700        100% -                 

1 Dự án Cầu Vực Nầm, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn 7658341

Số 3173 QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

43.970               43.970           1.200            -                0% 1.200            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

2
Dự án đường giao thông xã Sơn Bằng- Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn
7202838

Số 163 QĐ-

UBND ngày 

20/01/2010

104.784             104.784          3.500            10                 0% 3.500            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

3
Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8B nối quốc lộ 

8A, huyện Hương Sơn
7288563

Số 866 QĐ-

UBND ngày 

25/3/2011

138.159             138.159          15.000          8.410            56% 15.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

4
Nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Bình- Sơn 

Thủy- Sơn Mai

Số 3613QĐ-

UBND ngày 

24/11/2014

30.000          0% 30.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

5 Cầu Trốc Vạc, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn 7884680

Số 4573QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

43.000               43.000           25.000          5.091            20% 25.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

6
Đường giao thông nông thôn xã Sơn Lễ, Huyện Hương 

Sơn
7888994

Số 2395QĐ-

UBND ngày 

17/7/2019

13.343               13.343           8.000            0% 8.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

7 Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn 7860418

Số 3168QĐ-

UBND ngày 

21/9/2020

160.000             160.000          8.000            430               5% 8.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

8 Xử lý cấp bách đê Tân Long đoạn từ K0 đến K3+00 7854899

Số 2831QĐ-

UBND ngày 

28/8/2020

45.998               45.998           16.000          2.425            15% 16.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

II
Quyết định giao vốn: Số 79, ngày 08 tháng 1 năm 

2021 của UBND tỉnh
43.000               43.000           17.500          10.000          57% 17.500          100% -                 

1
Khôi phục đường tràn Khe Bố, xã Sơn Hồng, huyện 

Hương Sơn
4.500            0% 4.500            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

2 Cầu Trốc Vạc, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn 7884680

Số 4573QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

43.000               43.000           10.000          10.000          100% 10.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

Địa phương, đơn vị: UBND huyện Hương Sơn

 Chủ đầu tư 

 Giải đến hết 

ngày 

30/5/2021 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết ngày 

31/12/2021 

 Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết ngày 

31/12/2021 

không giải 

ngân hết 

 Ghi chú 

(nguyên nhân 

không giải 

ngân hết kế 

hoạch vốn 

được giao) 

Biểu mẫu 01: RÀ SOÁT, DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

(BAO GỒM VỐN CÁC NĂM TRƯỚC KÉO DÀI SANG)

(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn)

STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo dài 

năm 2021 

 Tỷ lệ (%)  Tỷ lệ (%) Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST



 Chủ đầu tư 

 Giải đến hết 

ngày 

30/5/2021 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết ngày 

31/12/2021 

 Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết ngày 

31/12/2021 

không giải 

ngân hết 

 Ghi chú 

(nguyên nhân 

không giải 

ngân hết kế 

hoạch vốn 

được giao) 

STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo dài 

năm 2021 

 Tỷ lệ (%)  Tỷ lệ (%) Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST

3 Khôi phục, nâng cấp trường THCS Sơn Kim 3.000            0% 3.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

III
Quyết định giao vốn: Số 32, ngày 24 tháng 02 năm 

2021 của UBND tỉnh
203.000             203.000          22.000          5.000            23% 22.000          100% -                 

1 Cầu Trốc Vạc, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn 7884680

Số 4573QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

43.000               43.000           5.000            5.000            100% 5.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

2 Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn 7860418

Số 3168QĐ-

UBND ngày 

21/9/2020

160.000             160.000          17.000          0% 17.000          100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

IV
Quyết định giao vốn: Số 4586, ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của UBND tỉnh 
877.785             877.785          21.318          2.388            11% 21.318          100% -                 

a
Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2020
474.842             474.842          5.588            1.388            25% 5.588            100% -                 

1
Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Ninh, 

huyện Hương Sơn
7199343

Số 4192QĐ-

UBND ngày 

25/12/2009

13.567               13.567           131               131               100% 131               100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

2
Đường giao thông nông thôn kết hợp vào khu sản xuất 

tập trung xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn
7510157

Số 1257QĐ-

UBND ngày 

14/4/2015

32.656               32.656           59                 59                 100% 59                 100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

3 Cầu Đá Gân, xã Sơn Hồng 7750588

Số 3262/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

30.000               30.000           200               0% 200               100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

4 Đường giao thông cứu hộ vùng 2 7775050

Số 2818/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2019

49.720               49.720           3.000            0% 3.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

5 Dự án Cầu Vực Nầm, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn 7658341

Số 3173 QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

43.970               43.970           1.000            0% 1.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

6
Đường vào trại giống xã Sơn Diệm và khu giết mổ tập 

trung huyện Hương Sơn
7698523

Số 1769/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2018

3.500                 3.500             150               150               100% 150               100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

7 Đường từ cầu Mỹ Thịnh nối Quốc lộ 8A 7174314

Số 3370/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2009

153.366             153.366          800               800               100% 800               100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

8 Đường vào trung tâm xã Sơn Quang 7012162

Số 745/QĐ-

UBND 

ngày21/3/2011

148.062             148.062          248               248               100% 248               100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

b Các dự án dự kiến hoàn thành  năm 2021 402.943             402.943          15.730          1.000            6% 15.730          100% -                 

1 Đường giao thông đến xã Sơn Bằng- Sơn Lễ 7202838

Số 163/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2010

104.784             104.784          1.000            1.000            100% 1.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

2 Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn 7860418

Số 3168QĐ-

UBND ngày 

21/9/2020

160.000             160.000          6.730            0% 6.730            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

3
Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8B nối quốc lộ 

8A, huyện Hương Sơn
7288563

Số 866 QĐ-

UBND ngày 

25/3/2011

138.159             138.159          8.000            0% 8.000            100%

 UBND huyện 

Hương Sơn

II
Quyết định giao vốn: Số 842, ngày 04 tháng 3 năm 

2021 của UBND tỉnh (Tiền thưởng NTM) 
25.572               12.432           5.500            1.757            32% 5.500            100%



 Chủ đầu tư 

 Giải đến hết 

ngày 

30/5/2021 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết ngày 

31/12/2021 

 Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết ngày 

31/12/2021 

không giải 

ngân hết 

 Ghi chú 

(nguyên nhân 

không giải 

ngân hết kế 

hoạch vốn 

được giao) 

STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo dài 

năm 2021 

 Tỷ lệ (%)  Tỷ lệ (%) Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST

1 Chi trả nợ quy hoạch chi tiết nghĩa trang xã Sơn Trà 7886701

Số 76QĐ-

UBND ngày 

08/7/2020

320                    220                220               220               100% 220               100%
 UBND xã 

Sơn Trà 

2 Đường giao thông thôn 4 thôn 5 xã Sơn Trà   7882372

Số 111QĐ-

UBND

ngày 28/10/2020

1.190                 157                157               0% 157               100%
 UBND xã 

Sơn Trà 

3 Cải tạo nâng cấp khuôn viên UBND  xã Sơn Trà  7825427

Số 89QĐ-

UBND ngày 

06/11/2019

659                    216                216               0% 216               100%
 UBND xã 

Sơn Trà 

4 Chi sự nghiệp 407               136               33% 407               100%
 UBND xã 

Sơn Trà 

5
Nhà học 2 tầng 8 phong Trường Tiểu học và THCS xã 

Sơn Lễ 
7856414

 Số 5766/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019  

3.571                 1.474             1.000            0% 1.000            100%
UBND xã Sơn 

Lễ

6 Nhà hội quán thôn Hùng Sơn xã Sơn Tiến 7519594

Số 60/QĐ-

UBND 

ngày19/8/2015

546                    437                36                 0% 36                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

7 Nhà hội quán thôn Thiên Nhẫn xã Sơn Tiến 7746488

Số 146/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2017

887                    576                90                 90                 100% 90                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

8 Nhà hội quán thôn Tân Tiến xã Sơn Tiến 7831224

Số 141/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2018

977                    635                70                 0% 70                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

9 Nhà hội quán thôn Hòa Tiến xã Sơn Tiến 7841269

Số 94/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020

643                    418                100               100               100% 100               100%
UBND xã Sơn 

Tiến

10 Nhà hội quán thôn Ngọc Sơn xã Sơn Tiến 7841271

Số 93/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2021

730                    475                85                 85                 100% 85                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

11 Kênh mương Đập Ngớc khe nhảy xã Sơn Tiến 7634728

Số 88/QĐ-

UBND ngày 

3/7/2017

                 1.140 912                29                 29                 100% 29                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

12 Kênh mương trung cồn cự xã Sơn Tiến 7628498

Số 60/QĐ-

UBND ngày 

2/6/2017

                    313 250                36                 0% 36                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

13 Điều chỉnh quy hoạch NTM xã Sơn Tiến 7894464

Số 2243/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2020

71                      70                  70                 70                 100% 70                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

14 Cải tạo sữa chữa trụ sở làm việc UBND xã Sơn Tiến 7880163

Số 150/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2020

599                    43                  43                 43                 100% 43                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

15 Quy hoạch nghĩa trang xã Sơn Tiến

Số 121/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2020

392                    364                364               364               100% 364               100%
UBND xã Sơn 

Tiến

16 Chi sự nghiệp 77                 0% 77                 100%
UBND xã Sơn 

Tiến

17
Đường giao thông nội đồng thôn Lâm Giang, Lâm 

Đồng xã Sơn Lâm
7823443

 Số 80/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 của 

UBND xã Sơn 

Lâm  

1.098                 250                250               250               100% 250               100%
UBND xã Sơn 

Lâm



 Chủ đầu tư 

 Giải đến hết 

ngày 

30/5/2021 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết ngày 

31/12/2021 

 Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết ngày 

31/12/2021 

không giải 

ngân hết 

 Ghi chú 

(nguyên nhân 

không giải 

ngân hết kế 

hoạch vốn 

được giao) 

STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo dài 

năm 2021 

 Tỷ lệ (%)  Tỷ lệ (%) Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST

18 Khu liên hợp thể thao xã Sơn Lâm 7823437

 Số 97/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2019 của 

UBND xã Sơn 

Lâm  

1.148                 250                250               250               100% 250               100%
UBND xã Sơn 

Lâm

19
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc HĐND, UBND xã Sơn 

Lâm
600                    500                500               0% 500               100%

UBND xã Sơn 

Lâm

20
Dự án Quy hoạch tổng thể mặt bằng nghĩa trang Sơn 

Hồng
7894033

Số 5659/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

146                    120                120               120               100% 120               100%
UBND xã Sơn 

Hồng

21
Đường GTNT trục xã Sơn Hồng (Tuyến từ cầu thôn 8 

đến ngã 3 quốc lộ 8C Dài 298 mét)
7870401

 Số 72/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2020 

1.156                 935                300               0% 300               100%
UBND xã Sơn 

Hồng

22

Đường GTNT xã Sơn Hồng (gồm 3 tuyến: tuyến 1  tại 

thôn 5 dài 645,89 mét, tuyến 2 tại thôn 3 dài 426 mét, 

tuyến 3 tại thôn 3 dài 394,88 mét)

7845539

 Số 89/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2019 

3.708                 2.331             100               0% 100               100%
UBND xã Sơn 

Hồng

23 Chi sự nghiệp              480   0%              480   100%
UBND xã Sơn 

Hồng

24
Đường giao thông nông thôn thôn Làng Chè-Thượng Kim 

xã Sơn Kim 2
7859817

 Số 121/QĐ-

UBND, ngày 

17/9/2020

1.159                    611                    181                  0% 181                  100%
 UBND xã Sơn 

Kim 2 

25
Cải tạo nâng cấp hàng rào khuôn viên, đường hoàn trả và 

cống qua sân vận động xã Sơn Kim 2
7836960

 Số: 132a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

721                       76                      76                    0% 76                    100%
 UBND xã Sơn 

Kim 2 

26
Cải tạo nhà học 3 phòng , Nhà ăn bán trú, Hàng rào và Sân 

diểm Chế Biến Sơn Kim 2
7759593

Số: 93/QĐ-

UBND, ngày 

22/8/2018

1.043                    282                    113                  0% 113                  100%
 UBND xã Sơn 

Kim 2 

27
Cải tạo trường Tiểu học Sơn Kim 2, Hạng mục: Cải tạo sân, 

cổng, tường rào và san nền 
7742202

số:131/QĐ-

UBND; ngày 

29/10/2018

1.573                    788                    88                    0% 88                    100%
 UBND xã Sơn 

Kim 2 

28
Cải tạo Nhà học 2 tầng 14 phòng Trường tiểu học Sơn Kim 

2
7798273

số:5732/QĐ-

UBND, ngày 

29/10/2019

1.183                    42                      42                    0% 42                    100%
 UBND xã Sơn 

Kim 2 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 



TỔNG CỘNG           344.157        220.151             220.151                70.730               155.494              55.930       158.966        11.265          68.000                 -                   -   

I
DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT 

TOÁN

II
DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHƯA PHÊ DUYỆT 

QUYẾT TOÁN

III DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2021 344.157          220.151       220.151           70.730              155.494             55.930             158.966     11.265       68.000        -              -              

1 Xử lý cấp bách đê Tân Long đoạn từ K0 đến K3+00 7854899

Số 2831/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2020

45.998            36.000         36.000             16.000              19.215               14.492             20.744       2.425         9.000          

 UBND 

huyện 

Hương Sơn

2 Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn 7860418

Số 3168/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2020

160.000          61.730         61.730             31.730              34.547               25.120             30.430       430            50.000        

 UBND 

huyện 

Hương Sơn

3
Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8B nối quốc 

lộ 8A, huyện Hương Sơn
7288563

Số 866/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2011

138.159          122.421       122.421           23.000              101.731             16.318             107.793     8.410         9.000          

 UBND 

huyện 

Hương Sơn

Biểu mẫu 02: DANH MỤC DỰ ÁN CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN

(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn)

 Ghi chú 

Trong đó: Năm 

2021

Lũy kế KLTH đến hết ngày 

30/5/2021  Số vốn còn 

thiếu đề xuất 

bổ sung (giải 

ngân hết 

trong năm 

2021) 
Tổng số

Trong đó: Năm 

2021

Lũy kế giải ngân đến hết 

ngày 30/5/2021

Tổng số

STT Danh mục dự án

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

ĐVT: Triệu đồng

Mã dự án 

(TABMIS) Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST

Quyết định đầu tư

Trong đó: 

Năm 2021

 Quyết định phê duyệt 

quyết toán (nếu có) 

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

 Chủ đầu tư 

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án 

đến hết ngày 30/5/2021

Tổng số
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